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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

    HUYỆN TÂN THÀNH 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
  

Bản án số:  34/2018/DS-ST 

Ngày: 22-8-2018 

V/v “T/c hợp đồng tín dụng”. 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

 - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông     o ng  nh 

         Các Hội thẩm nhân dân:    1.  ng Tr n V n    

                                                       2. B   h m Th   i n  

- Thư ký phiên tòa:  ng  u nh Th nh Tr  - Th  ký Tò  án nhân dân 

huyện Tân Th nh, tỉnh B  R  -Vũng T u. 

Ngày 22 tháng 8 n m 2018, t i trụ sở Tò  án nhân dân huyện Tân Th nh, 

tỉnh B  R   -Vũng T u xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

21/2018/TLST- DS ngày 08/2/2018 v  việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo 

Quyết đ nh đ   vụ án r  xét xử số: 18/2018/QĐXXST-DS ngày 17/7/2018  Quyết 

đ nh ho n phi n tò  số: 18/2018/QĐ T- S ng y 03/8/2018 giữ  các đ ơng sự:                    

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP N 

Đ   chỉ: X Tr n Qu ng  hải, quận  ,    Nội. 

Ng ời đ i diện hợp pháp củ  nguy n đơn: Ông Nghiêm Xuân T -  hủ t ch 

 ội đồng quản tr . 

Ủy quy n th m gi  tố tụng cho: Ông Đo n V n T –  iám đốc  hi nhánh V. 

Ủy quy n l i cho:  ng B i Đ c T - Tr ởng phòng gi o d ch   (   m t). 

Đ   chỉ: Quốc lộ X, ph ờng  , th  x   , tỉnh B  R   -Vũng T u (c  m t). 

Bị đơn: Ông Nguy n  nh T, sinh n m 1974;       Thụy Đ n  , sinh n m 

1979. 

Đ   chỉ: Tổ X, khu phố  , ph ờng T, th  x   , tỉnh B  R  -Vũng T u (Vắng 

mặt). 
 

                                             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong quá tr nh t  tụng và tại phiên tòa đại diện nguyên đơn trình bày:  

Ngày 19/8/2014  ng Nguy n  nh T v        Thụy Đ n   c  v y vốn t i 

Ngân h ng T    N –  hi nhánh V v i số ti n l  220.000.000 đồng theo hợp 

đồng tín dụng h n m c số :  12- T /2014/   3; thời h n v y l  36 tháng; 

mục đích v y:  u  xe   t  tải hiệu T      R NT  R140- B , m u x nh 

r u, xe m i 100 , c  03 ch  ngồi l p ráp t i Việt N m. Số khung 

00    029082, số máy  T659012.  i y ch ng nhận đ ng ký xe   t  số 



 2 

000575 đo phòng  S T   ng  n tỉnh B  R   – Vũng T u c p ng y 18/8/2014. 

Bi n ki m soát 72 -045.66.  ụ th : 

 hi đến h n trả các khoản nợ gốc v  l i,  ng T    P kh ng th nh toán   t 

k  khoản nợ gốc v  l i v y n o cho ngân hàng. 

V  t i sản đảm  ảo: T i sản đảm  ảo cho các khoản v y vốn n u tr n l  xe 

  t  tải hiệu T      R NT  R140- B , m u x nh r u, xe m i 100 , c  03 

ch  ngồi l p ráp t i Việt N m. Số khung 00    029082, số máy  T659012. 

 i y ch ng nhận đ ng ký xe   t  số 000575 đo phòng  S T   ng  n tỉnh B  

R   – Vũng T u c p ng y 18/8/2014. Bi n ki m soát 72 -045.66.  hi tiết theo 

hợp đồng thế ch p số :  12- T /2014/   3 ng y 19/8/2014. Tr  giá l  

332.700.000 đồng.   

Quá tr nh th nh toán: T  ng y 10/3/2015 đến ng y 13/11/2016 phí     đơn 

kh ng th nh toán   t k  khoản ti n n o cho Ngân h ng, đến ng y 14/11/2016 

th nh toán đ ợc ti n nợ gốc l  86.625.443 đồng (còn 133.374.557 đồng), ti n nợ 

l i l  23.114.532 đồng, s u đ  kh ng th nh toán th m. 

N y Ngân h ng khởi kiện y u c u Tò  án giải quyết  uộc  ng Nguy n  nh 

T v        Thụy Đ n   th nh toán số ti n nợ gốc l  133.374.557 đồng, ti n l i 

tính đến ng y 16/12/2017 l  26.844.712 đồng l i trong h n v  8.378.389 đồng 

l i quá h n. 

T i  ản tự kh i tính l i  ổ sung v  t i phi n tò  Ngân h ng khởi kiện y u 

c u Tò  án  uộc  ng Nguy n  nh T v        Thụy Đ n   th nh toán số ti n nợ 

gốc l  133.374.557 đồng, ti n l i cộng dồn tính đến ng y 22/8/2018 l  

36.920.048 đồng v  13.416.057 đồng l i ph t cộng dồn v  th nh toán khoản l i 

phát sinh tiếp theo theo l i su t quy đ nh t i hợp đồng k  t  ng y xét xử cho đến 

khi th nh toán xong khoản nợ gốc. Tr ờng hợp    đơn kh ng th nh toán khoản 

nợ cho Ngân h ng đ ợc th  Ngân h ng c  quy n y u c u k  ki n t i sản thế ch p 

 án đ u giá đ  thu hồi nợ.    

Bị đơn  ng Nguy n  nh T   à  ê Thụy  an   đ ợc Tòa án T ng đạt các 

v n   n t  tụng nh ng  h ng đ n Tòa và c ng  h ng cung cấp tài  iệu  ch ng 

c  g i cho Tòa án. 

 ại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Tân Thành: 

Vụ án kh ng thuộc những tr ờng hợp đ ợc quy đ nh t i Đi u 21 Bộ luật tố 

tụng dân sự n n Đ i diện Viện ki m sát kh ng th m gi  phi n tò . 

                                      
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng:  

 ợp đồng tín dụng h n m c số:  12-OTO/2014/PGD3 đ ợc ký kết giữ  

Ngân h ng T    N v i  ng Nguy n  nh T v        Thụy Đ n   v i mục đích 

vay tiêu dùng cá nhân, một trong h i   n kh ng c  mục đích lợi nhuận, nay có 

phát sinh tr nh ch p nên Tòa án xác đ nh qu n hệ pháp luật l  qu n hệ pháp luật 

dân sự v  “tr nh ch p hợp đồng tín dụng”. B  đơn c  đ   chỉ t i huyện Tân 

Thành nên c n c  khoản 3 Đi u 26, đi m   khoản 1 Đi u 35, đi m   khoản 1 
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Đi u 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết củ  Tò  án 

nhân dân huyện Tân Th nh, tỉnh B  R   -Vũng T u v  trong thời h n khởi kiện. 

B  đơn đ  đ ợc Tò  án triệu tập hợp lệ l n th  h i nh ng v n v ng m t 

kh ng v  lý do   t khả kháng, c n c  v o Đi u 228 Bộ luật tố tụng dân sự tiến 

h nh xét xử v ng m t    đơn.  

 [2] Về nội dung khởi kiện:  

Do ông Nguy n  nh Tu n v        Thụy Đ n   kh ng th nh toán số ti n 

nợ gốc l  133.374.557 đồng, ti n l i cộng dồn tính đến ng y 22/8/2018 l  

36.920.048 đồng v  13.416.057 đồng l i ph t cộng dồn cho Ngân h ng T    N 

theo nh  hợp đồng đ  ký kết. Nên Ngân hàng khởi kiện y u c u Tò  án  uộc 

ông T,      phải trả cho Ngân h ng số ti n còn nợ n u tr n.   

Xét y u c u khởi kiện củ  nguy n đơn th  th y:  

Ngày 19/8/2014 Ngân h ng T    N và  ng Nguy n  nh T,       Thụy 

Đ n   c  ký kết hợp đồng tín dụng h n m c số:  12- T /2014/   3 v i nội 

dung Ngân h ng cho  ng T      v y số ti n 220.000.000 đồng v i l i su t trong 

h n l  l i su t thả nổi theo l i su t cho v y trung h n, l i su t quá h n đối v i 

gốc quá h n, l i su t quá h n   ng 150 /tháng l i su t trong h n; thời h n v y 

l  36 tháng; mục đích v y:  u  xe   t . Theo thỏ  thuận, ông T      có trách 

nhiệm trả nợ gốc 01 tháng/k , chi  đ u cho 36 k , k  đ u ti n s u 01 tháng k  t  

ng y r t vốn. Thực hiện hợp đồng, ông T      đ  nhận đủ số ti n v y l  

220.000.000 đồng v  đ  trả cho Ngân h ng ti n nợ gốc l  86.625.443 đồng tính 

đến ng y 14/11/2016 v  ti n nợ l i l  23.114.532 đồng đến ng y 12/01/2016. 

Việc  ng T      kh ng th nh toán đ ng h n l  vi ph m Đi u 5 củ  hợp đồng tín 

dụng đ  ký kết n n c n  uộc ông T      c  nghĩ  vụ th nh toán nợ gốc v  l i 

cho Ngân hàng. 

V  y u c u tính l i su t th  th y: T i phi n tò  h m n y đ i diện Ngân 

hàng xác đ nh ông T      còn nợ ti n gốc l  133.374.557 đồng. Đối v i ti n l i 

su t trong h n đ ợc tính theo l i su t 11 /n m, l i su t quá h n l  150  củ  l i 

trong h n. Ti n l i tính đến ng y 22/8/2018 l  36.920.048 đồng v  l i ph t quá 

h n l  13.416.057 đồng l  ph  hợp n n đ ợc ch p nhận. 

 T  những phân tích nhận đ nh tr n,  ội đồng xét xử th y c  đủ c n c  

ch p nhận to n  ộ nội dung y u c u khởi kiện củ  nguy n đơn, c n  uộc ông T 

     phải c  nghĩ  vụ trả cho Ngân h ng T    N số ti n nợ gốc là 133.374.557 

đồng, ti n l i l  36.920.048 đồng v  l i ph t l  13.416.057 đồng. 

[3] V  án phí:  o y u c u khởi kiện củ  nguy n đơn đ ợc Tò  án ch p 

nhận n n    đơn phải nộp án phí dân sự sơ thẩm l  183.710.662đ x 5% = 

9.185.000đ, ho n trả l i số ti n t m  ng án phí cho nguy n đơn. 

V  các  ẽ trên;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

           n c  v o: khoản 3 Đi u 26, đi m   khoản 1 Đi u 35; đi m   khoản 1 

Đi u 39; Đi u 147; Đi u 228 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 
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 ác Đi u 471, Đi u 474, Đi u 342, Đi u 348, Đi u 351 Bộ luật dân sự n m 

2005; Đi u 688 Bộ luật dân sự n m 2015; Đi u 91; Đi u 94  uật các tổ ch c tín 

dụng n m 2010; khoản 2 Đi u 26 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQ 14 ng y 

30/12/2016 củ  Ủy   n Th ờng vụ Quốc hội. 

Tuyên xử: 

1  h p nhận y u c u khởi kiện củ  Ngân hàng TMCP N v  “Tranh chấp hợp 

đồng tín dụng” đối v i  ng Nguy n  nh T,       Thụy Đ n  . 

Buộc  ng Nguy n  nh T,       Thụy Đ n   c  nghĩ  vụ trả cho Ngân hàng 

TMCP N số ti n gốc v  lãi vay tính đến ng y 22/8/2018 là 183.710.662đ ( ột 

tr m tám m ơi ba triệu   y tr m m  i ngh n sáu tr m sáu m ơi hai đồng); 

Trong đ  ti n gốc l  133.374.557 đồng, l i trong h n 36.920.048đ, l i quá h n 

13.416.057đ. 

T i sản thế ch p   o gồm: Xe   t  tải hiệu T      R NT  R 140-

 B , m u x nh r u, số khung 00    029082, số máy  T659012,  i n ki m 

soát 72 -045.66 theo  i y ch ng nhận đ ng ký xe   t  số 000575 do   ng  n 

tỉnh B  R   – Vũng T u c p ng y 18/8/2014. 

(Ngân h ng giữ  i y ch ng nhận đ ng ký xe   t   ản chính).  

Tr ờng hợp ông Nguy n  nh T,       Thụy Đ n   kh ng thực hiện nghĩ  

vụ trả nợ cho Ngân h ng T    N th  Ngân Ngân h ng c  quy n y u c u cơ 

qu n thi h nh án phát m i t i sản thế ch p tr n đ  thu hồi c ng nợ. 

   t  ng y tiếp theo củ  ng y xét xử sơ thẩm (22/8/2018)  ng Nguy n  nh 

T,       Thụy Đ n   phải ch u l i phát sinh tiếp theo tr n d  nợ gốc tính t  ng y 

23/8/2018 theo m c l i su t đ ợc thỏ  thuận hợp đồng cho đến khi th nh toán xong 

khoản nợ gốc n y. Tr ờng hợp trong hợp đồng tín dụng các   n c  thỏ  thuận v  

việc đi u chỉnh l i su t cho v y theo t ng thời k  củ  Ngân h ng th  l i su t tiếp tục 

th nh toán theo quyết đ nh củ  Tò  án cũng s  đ ợc đi u chỉnh cho ph  hợp v i sự 

đi u chỉnh l i su t củ  Ngân h ng cho v y.  

2. V  án phí dân sự sơ thẩm: Buộc  ng Nguy n  nh T,       Thụy Đ n   

phải ch u 9.185.000đ (Chín triệu một tr m tám m ơi   m ngh n đồng). 

 o n trả l i 8.317.000đ (Tám triệu  a tr m m  i   y ngh n đồng) ti n t m 

 ng án phí cho Ngân hàng TMCP N theo  i n l i thu ti n t m  ng án phí số 

0000632 ngày 08/2/2018 củ   hi cục thi h nh án dân sự huyện Tân Th nh (n y 

l  th  x   h    ), tỉnh B  R   Vũng T u. 

Tr  ng hợp   n án  quy t định đ ợc thi hành theo quy định tại  iều 2  uật 

thi hành án dân sự thì ng  i đ ợc thi hành án dân sự  ng  i ph i thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện 

thi hành án hoặc  ị c ỡng ch  thi hành án theo quy định tại các  iều 6  7, 7a, 

7b và 9  uật thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy 

định tại  iều 30  uật thi hành án dân sự. 

Trong thời h n 15 ng y k  t  ng y tuy n án, các đ ơng sự có quy n kháng 

cáo  ản án đ  y u c u Tò  án nhân dân tỉnh B  R   - Vũng T u xét xử ph c thẩm. 
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Đối v i đ ơng sự v ng m t th  thời h n kháng cáo l  15 ng y k  t  ng y nhận đ ợc 

 ản án ho c  ản án đ ợc ni m yết công khai./. 

       

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           Th m ph n – Chủ t   phi n t a 
Nơi nhận: 

- T N  tỉnh B  R  -Vũng T u; 

- V SN  tỉnh B  R   - Vũng T u; 

- V SN  huyện Tân Th nh; 

-   hi cục T   S huyện Tân Th nh; 

-  Những ng ời th m gi  tố tụng; 

-    u V , hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 (đã ký) 

 

 

            Lê Ho ng Anh 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


